
PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số               /ĐHQGHN-ĐT ngày      tháng     năm 2022) 

STT Tên đối tác Tên chương trình Chỉ tiêu 

Điểm 

trung bình 

chung  

Yêu cầu ngoại ngữ Website tìm hiểu 

1 
Đại học Osaka, 

Nhật Bản 

Chương trình trao đổi 

sinh viên: iExPO, 

OUSSEP, MAPLE, 

FrontireLab 

05 
Từ 3.0/4.0 

trở lên 

- Tiếng Anh: IELTS 6.0/TOEFL 

iBT 80 trở lên 

Hoặc 

- Tiếng Nhật: JLPT N2 trở lên 

(tùy chương trình) 

https://www.osaka-

u.ac.jp/en/international/inbound

/exchange_program 

2 
Đại học Kyushu, 

Nhật Bản 

Chương trình trao đổi 

sinh viên (không áp 

dụng cho các chương 

trình JTW/JLCC) 

02 
Từ 3.2/4.0 

trở lên 

- Tiếng Anh: IELTS 6.0/TOEFL 

iBT 79 trở lên 

Hoặc 

- Tiếng Nhật: JLPT N1  

https://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/intlweb/en/admission/ex

changetop 

3 
Đại học CHUO, 

Nhật Bản 

Chương trình trao đổi 

sinh viên  
02   

Từ 2.8/4.0 

trở lên 

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên 

hoặc tương đương và tiếng Nhật 

JLPT N3 trở lên 

http://global.chuo-

u.ac.jp/english/admissions/exch

ange/semester-or-full-year/ 

4 
Đại học Zurich, 

Thụy Sĩ 

Chương trình trao đổi 

sinh viên 
02 

Từ 2.8/4.0 

trở lên 

- Tiếng Anh: IELTS 6.5/TOEFL 

iBT 90 trở lên 

Hoặc 

- Tiếng Đức: trình độ C1 

https://www.int.uzh.ch/en/in/pr

ogram/world.html 

5 
Đại học Quốc 

gia Seoul, Hàn 

Quốc 

Khóa học mùa hè 

quốc tế 

Không 

giới hạn 

Từ 2.8/4.0 

trở lên 

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên 

hoặc tương đương 

https://summer.snu.ac.kr/index.

php 
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